
UBND TỈNH GIA LAI 

VĂN PHÒNG 

Số:          /QĐ-VPUBND                                                                                        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày     tháng 8 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ triển khai khai thác, tái sử dụng 

thông tin, dữ liệu trong giải quyết 70 thủ tục hành chính trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh  
 

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-VPUBND ngày 06 tháng 10 năm 2025 của 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2026 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải 

quyết thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác, tái sử dụng dữ liệu đất đai đối với 

45 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Báo cáo số 1298/BC-VPUBND ngày 20 tháng 7 năm 2026 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát thủ tục hành chính có thể 

khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành; 

Căn cứ Công văn số 9957/UBND-PVHCC ngày 28 tháng 7 năm 2026 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai khai thác, tái sử dụng dữ liệu trong 

giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo ý kiến thống nhất của các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Khoa 

học và Công nghệ, Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đề nghị của Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ triển khai khai thác, tái sử dụng 

thông tin, dữ liệu trong giải quyết 70 thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm đầu mối chủ trì, 

điều phối, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ theo Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. 



2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phân công đầu mối, phối hợp 

triển khai các nhiệm vụ theo đúng nội dung, tiến độ và sản phẩm đầu ra tại Danh 

mục ban hành kèm theo Quyết định này, bảo đảm đúng tiến độ và yêu cầu của 

Công văn số 9957/UBND-PVHCC ngày 28/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh; 

kịp thời phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức khai thác, sử dụng 

các thủ tục hành chính sau khi được đưa vào vận hành; kịp thời phản ánh khó 

khăn, bất cập về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để tổng hợp, xử lý. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trưởng các phòng, 

ban, đơn vị thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
- Như Điều 3; 

- CT, PCT Lâm Hải Giang (báo cáo); 

- CVP, PVPVX; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh; 

- UBND các xã, phường; 

- VNPT – Gia Lai; 

- Bưu điện tỉnh 

- Lưu: VT, PVHCC(CĐS). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Võ Gia Nghĩa 

 



PHỤ LỤC I 

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KHAI THÁC, TÁI SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU 

TRONG GIẢI QUYẾT 70 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN HỆ THỐNG CỦA TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-VPUBND ngày      tháng     năm 2026 của Văn phòng UBND tỉnh) 

STT Nhóm nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm 

1 
Cử và phân công đầu mối phụ 

trách cụ thể từng TTHC 

Các cơ quan theo Phụ 

lục II 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 
07/8/2026 Danh sách đầu mối 

2 

Họp đầu mối, phân công 

nhiệm vụ và thống nhất kế 

hoạch triển khai 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh 

Các cơ quan theo Phụ 

lục II 
08/8/2026 

Bảng phân công, 

tiến độ theo từng 

TTHC 

3 

Xác định, xác nhận nguồn đầu 

vào trên cơ sở kết quả rà soát 

đã có 

Các cơ quan theo Phụ 

lục II 

Trung tâm PVHCC tỉnh, 

VNPT – Gia Lai 
08/8/2026 

Phiếu đầu vào của 

từng TTHC 

4 
Kết nối, tích hợp các dịch vụ 

dữ liệu 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh 

Sở Khoa học và Công 

nghệ, VNPT – Gia Lai 
13/8/2026 

Kết nối thành công; 

có nhật ký giao dịch 

kiểm thử 

5 
Cấu hình, tinh chỉnh biểu mẫu 

và quy trình điện tử 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh 

Các cơ quan theo Phụ 

lục II; VNPT – Gia Lai 
18/8/2026 

70 TTHC được cấu 

hình đúng yêu cầu 

6 

Thiết lập phân quyền, nhật ký, 

cảnh báo và phương án dự 

phòng 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh 

Các cơ quan theo Phụ 

lục II; VNPT – Gia Lai 
20/8/2026 

Phân quyền; nhật 

ký, cảnh báo và 

phương án dự phòng 

hoạt động 

7 
Tổ chức kiểm thử nghiệp vụ, 

xử lý lỗi và xác nhận kết quả 

Các cơ quan giải 

quyết TTHC 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; VNPT – 

Gia Lai 

25/8/2026 

Biên bản kiểm thử; 

lỗi được xử lý; đầu 

mối xác nhận đạt 

8 
Tập huấn, hướng dẫn cán bộ 

tiếp nhận và giải quyết TTHC 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh 
VNPT – Gia Lai 27/8/2026 

Tài liệu hướng dẫn; 

Giấy mời tập huấn 



STT Nhóm nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời hạn 

hoàn thành 
Sản phẩm 

9 

Công khai danh mục và đưa 

các TTHC đạt yêu cầu vào sử 

dụng chính thức 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh 

Các cơ quan chuyên môn 

thuộc tỉnh, UBND các 

xã, phường 

29/8/2026 
Danh mục được 

công khai 

10 

Theo dõi vận hành ban đầu, 

xử lý vướng mắc và báo cáo 

kết quả 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh 

Các cơ quan chuyên môn 

thuộc tỉnh, UBND các 

xã, phường 

30/8/2026 

Báo cáo kết quả 

triển khai và tình 

trạng vận hành 

  



PHỤ LỤC II 

DANH MỤC 70 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI TRIỂN KHAI 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-VPUBND ngày      tháng       năm 2026 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh) 

STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

1 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

tỉnh 

1.009748 

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm 

quyền của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

2 1.009755 
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền 

của Ban quản lý khu kinh tế 
Cấp tỉnh 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

3 1.009759 

Thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

4 1.009770 

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế công nghệ cao, khu kinh tế 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

5 1.115145 

Thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà 

đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban quản lý khu 

kinh tế 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

6 
Sở Khoa học 

và Công nghệ 
2.002418 

Hỗ trợ tư vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và 

tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 

Cấp bộ, Cấp 

tỉnh 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

7 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường 

1.115354 

Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu 

Cấp tỉnh, cấp 

xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 



STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng 

đất và trường hợp giao đất, cho thuê đất thông 

qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 

có sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê 

đất và cho thuê rừng 

8 1.115358 Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất 
Cấp tỉnh, cấp 

xã 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

9 1.115361 

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi 

căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn 

sử dụng đất của dự án đầu tư 

Cấp tỉnh, cấp 

xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

10 1.115364 

Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về 

ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa 

bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định 

giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích 

sử dụng đất và số liệu bàn giao đất trên thực địa 

Cấp tỉnh, cấp 

xã 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

11 1.115365 
Giao đất, cho thuê đất, giao khu vực biển để thực 

hiện hoạt động lấn biển 

Cấp tỉnh, cấp 

xã 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

12 1.115367 

Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền 

sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư 

Cấp tỉnh, cấp 

xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

13 1.115370 
Sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn phương 

án sử dụng đất kết hợp đa mục đích 

Cấp tỉnh, cấp 

xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

14 1.115379 Gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất Cấp tỉnh, cấp Thay thế thành phần 



STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

xã hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

15 1.115378 

Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư, 

điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo dự án đầu tư 

theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị quyết số 

254/2025/QH15 

Cấp tỉnh, cấp 

xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

16 1.115353 

Thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy 

định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và 

cấp lại giấy chứng nhận sau khi thu hồi 

Cấp tỉnh, cấp 

xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

17 1.115355 Đính chính giấy chứng nhận đã cấp 
Cấp tỉnh, cấp 

xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

18 1.115374 Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất Cấp tỉnh 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

19 1.115376 

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với 

phần diện tích còn lại không thỏa thuận được của 

dự án sử dụng đất thông qua thỏa thuận về nhận 

quyền sử dụng đất 

Cấp tỉnh 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

20 1.115342 
Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp 

chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất 
Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

21 1.115344 

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp 

hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không 

đúng mục đích đã được Nhà nước công nhận 

quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 

2014 

Cấp tỉnh 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 



STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

22 1.115347 

Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp 

Giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản 

gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, gia 

hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước 

ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp 

luật về nhà ở 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

23 1.115348 

Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất 

không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền 

Cấp tỉnh 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

24 1.115357 
Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên 

Giấy chứng nhận đã cấp 
Cấp tỉnh 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

25 1.115369 

Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia 

đình hoặc của vợ và chồng; quyền sử dụng đất 

xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc 

vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, 

quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều 

chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài 

sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công; nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo kết quả 

giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai 

hoặc bản án, quyết định của Tòa án, quyết định 

thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi 

hành; quyết định hoặc phán quyết của Trọng tài 

thương mại Việt Nam về giải quyết tranh chấp 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 



STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại 

liên quan đến đất đai; nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do xử lý tài 

sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất đã được đăng ký, bao gồm cả xử lý khoản 

nợ có nguồn gốc từ khoản nợ xấu của tổ chức tín 

dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

26 1.115359 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp Cấp tỉnh 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

27 1.115350 Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

28 1.115363 

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp 

đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 

8 năm 2024 mà bên chuyển quyền đã được cấp 

giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục 

chuyển quyền theo quy định 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

29 1.115343 Tách thửa hoặc hợp thửa đất Cấp tỉnh 
Thay thế thành phần 

hồ sơ 

30 1.115352 

Đăng ký biến động đối với trường hợp thành viên 

của hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất 

thành lập doanh nghiệp tư nhân và sử dụng đất 

vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp 

Cấp tỉnh 
Thay thế thành phần 

hồ sơ 

31 1.115345 
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 
Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ 

32 1.115351 Xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Cấp tỉnh Thay thế thành phần 



STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng hồ sơ 

33 1.115349 
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được 

Nhà nước giao đất để quản lý 
Cấp tỉnh 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

34 1.115356 

Đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức hoặc chuyển đổi 

mô hình tổ chức, chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh 

nghiệp; điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết; 

cấp Giấy chứng nhận cho từng thửa đất theo quy 

hoạch xây dựng chi tiết cho chủ đầu tư dự án có 

nhu cầu 

Cấp tỉnh 
Thay thế thành phần 

hồ sơ 

35 1.115346 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 

người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự 

án bất động sản 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

36 1.115366 

Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên 

hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số 

hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn chế 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất 

liền kề; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên 

Cấp tỉnh 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

37 1.115362 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp 

chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 



STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển 

nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn 

bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng 

đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ 

tầng; bán hoặc tặng cho hoặc để thừa kế hoặc góp 

vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà 

nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 

38 1.115375 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình 

đang sử dụng đất 

Cấp xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

39 1.115373 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với tổ chức đang sử dụng đất, người gốc Việt 

Nam định cư ở nước ngoài 

Cấp xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

40 1.115371 

Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 

tháng 7 năm 2004 

Cấp xã 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

41 1.115372 

Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông 

qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là 

cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, 

quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, 

công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ 

quan, công nhân công an, người làm công tác cơ 

yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ 

yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa 

Cấp xã 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 



STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế 

đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc 

chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo 

quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường 

trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà 

nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách 

hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về 

nhà ở 

42 1.115341 

Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc 

cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao 

thông đối với trường hợp thửa đất chưa được cấp 

giấy chứng nhận 

Cấp xã 
Thay thế thành phần 

hồ sơ 

43 1.115360 

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp 

cá nhân, hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận 

một phần diện tích vào loại đất ở trước ngày 01 

tháng 7 năm 2004, phần diện tích còn lại của thửa 

đất chưa được cấp giấy chứng nhận 

Cấp xã 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

44 1.115368 

Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đối với thửa đất có 

diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với 

giấy chứng nhận đã cấp 

Cấp xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

45 1.012805 
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh 
Cấp tỉnh 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

46 1.012812 Hòa giải tranh chấp đất đai Cấp xã 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 



STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

47 1.013040 
Thủ tục khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với 

khí thải 

Cấp bộ, Cấp 

tỉnh, Cấp xã 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

48 1.013314 

Xác nhận về điều kiện diện tích bình quân nhà ở 

để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở 

nhờ; nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở 

hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, không thuộc địa 

điểm không được đăng ký thường trú mới 

Cấp xã 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

49 1.013967 
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
Cấp xã 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

50 1.115148 

Thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 12 

Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 

của Chính phủ 

Cấp tỉnh, Cấp 

xã 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

51 2.002750 

Công bố Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự 

án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại 

thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất 

hoặc đang có quyền sử dụng đất 

Cấp tỉnh 
Thay thế thành phần 

hồ sơ 

52 

Sở Tài chính 

1.009642 
Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
Cấp tỉnh 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

53 1.009644 

Thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận nhà 

đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

54 1.009645 
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

55 1.009646 
Thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 



STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

cấp tỉnh đối chiếu eForm 

56 1.009647 
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư 
Cấp tỉnh 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

57 1.009659 

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh 

Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

58 1.009664 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

59 1.009665 
Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 
Cấp tỉnh 

Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

60 1.009671 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

61 1.009729 Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp Cấp tỉnh 
Thay thế thành phần 

hồ sơ 

62 1.009731 
Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà 

đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 
Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ 

63 1.115146 

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng BCC 

Cấp tỉnh 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

64 1.115147 Thủ tục áp dụng biện pháp bảo đảm đầu tư Cấp tỉnh 
Tự động điền, đối 

chiếu eForm 

65 2.002725 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

thủ tục đầu tư đặc biệt 
Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

66 2.002727 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Cấp tỉnh Thay thế thành phần 



STT Cơ quan chủ trì Mã TTHC Tên thủ tục hành chính Cấp thực hiện 
Hình thức khai thác, 

tái sử dụng dữ liệu 

theo thủ tục đầu tư đặc biệt hồ sơ; tự động điền, 

đối chiếu eForm 

67 

Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường  

1.011441 
Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất 

Cấp tỉnh, Cấp 

xã 

Thay thế thành phần 

hồ sơ 

68 1.011442 
Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ 

69 1.011443 
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất 
Cấp tỉnh 

Thay thế thành phần 

hồ sơ 

70 1.011445 

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát 

sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng 

mua bán tài sản khác gắn liền với đất 

Cấp tỉnh 
Thay thế thành phần 

hồ sơ 

 

Ghi chú:  

- Mã TTHC, tên TTHC, cấp thực hiện và hình thức khai thác, tái sử dụng dữ liệu được xác định theo Phụ lục I kèm theo Báo cáo 

số 1298/BC-VPUBND ngày 20 tháng 7 năm 2026. Đối với TTHC có tên tương ứng với TTHC thuộc phương án tái cấu trúc 45 

TTHC, nội dung triển khai được kế thừa theo khoản 3 Điều 1 Quyết định này. 

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (đ/c Nguyễn Văn phong – Trưởng phòng CĐS và Cổng TTĐT tỉnh, SĐT:0986490101) để phối hợp giải quyết. 
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